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TT Trường Địa chỉ Mức độ Ghi chú 

I. TRƯỜNG MẦM NON 

1 Mầm non Giao An Xã Giao An, huyện Giao Thuỷ 1  

2 Mầm non Yên Nhân Xã Yên Nhân, huyện Ý Yên 1   

3 Mầm non Yên Hưng Xã Yên Hưng, huyện Ý Yên 1   

4 Mầm non Điền Xá Xã Điền Xá, huyện Nam Trực 1   

5 Mầm non Nam Hoa Xã Nam Hoa, huyện Nam Trực 1   

6 Mầm non Nam Hải Xã Nam Hải, huyện Nam Trực 1   

7 Mầm non Nam Tiến Xã Nam Tiến, huyện Nam Trực 1   

8 Mầm non Nam Thái Xã Nam Thái, huyện Nam Trực 1   

9 Mầm non Trung Thành Xã Trung Thành, huyện Vụ Bản 1   

10 Mầm non Hợp Hưng Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản 1   

11 Mầm non Trực Thuận Xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh 2   

II. TRƯỜNG TIỂU HỌC 

12 Tiểu học Mỹ Tân Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc 2   

13 Tiểu học Hùng Vương phường Vị Xuyên, Tp Nam Định 2   

14 Tiểu học Nam Vân Xã Nam Vân, Tp Nam Định 1   

15 Tiểu học Đại Thắng Xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản 2   

16 Tiểu học TT Yên Định Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu 2   

17 Tiểu học Yên Khang Xã Yên Khang, huyện Ý Yên 1   

18 Tiểu học Yên Nhân Xã Yên Nhân, huyện Ý Yên 1   

19 Tiểu học Nghĩa Bình Xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng 1   

20 Tiểu học Phương Định Xã Phương Định, huyện Trực Ninh 2   

21 Tiểu học Trực Tuấn Xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh 2   

22 Tiểu học Trực Thắng Xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh 1   
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23 Tiểu học Trực Đạo Xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh 2   

24 Tiểu học Nam Phong Xã Nam Phong, TP Nam Định 1   

25 Tiểu học Lộc An Xã Lộc An, TP Nam Định 1   

26 Tiểu học Hải Phương Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu 2   

27 Tiểu học Hải Cường Xã Hải Cường, huyện Hải Hậu 2   

28 Tiểu học Điền Xá Xã Điền Xá, huyện Nam Trực 1   

29 Tiểu học Nam Hồng Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực 2   

30 Tiểu học Nam Hoa Xã Nam Hoa, huyện Nam Trực 1   

31 Tiểu học Nam Lợi Xã Nam Lợi, huyện Nam Trực 1   

III. TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  (THCS) 

32 THCS Giao Phong Xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ 2   

33 THCS Bạch Long Xã Bạch Long, huyện Giao Thuỷ 2   

34 THCS Giao Tiến Xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ 1   

35 THCS Giao Nhân Xã Giao Nhân, huyện Giao Thuỷ 1   

36 THCS Xuân Ngọc Xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường 2   

37 THCS  Trực Thắng Xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh 1   

38 THCS Trực Mỹ Xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh 1   

39 THCS Trung Đông Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh 1   

40 THCS Nam Hoa Xã Nam Hoa, huyện Nam Trực 2   

41 THCS Yên Hồng Xã Yên Hồng, huyện Ý Yên 1   

42 THCS Yên Dương Xã Yên Dương, huyện Ý Yên 1   

43 THCS Giao Thuỷ TT Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ 1   

44 THCS Giao Thanh Xã Giao Thanh, huyện Giao Thuỷ 1   
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